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GIẢNG VIÊN: TS. PHẠM PHÚC VĨNH
, KHÔNG CỐ ĐỊNH NHÓM MIỀN BẮC

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2220000051 Nguyễn Văn An T. Giác Hoà

2 2220000053 Đặng Văn Ấn T. Bảo Thiền

3 2220000055 Trương Văn Âu T. Trúc Tử Như

4 2220000077 Võ Trần Đình Duy T. Nhuận Tuệ

5 2220000085 Nguyễn Mậu Hiếu T. Trúc Bổn Như

6 2220000103 Nguyễn Ngọc Kỳ T. Giác Phước

7 2220000126 Võ Thành Nghĩa T. Trúc Bổn Diệu

8 2220000165 Trương Nhật Thịnh T. Tịnh Mãn

9 2220000166 Nguyễn Văn Thọ T. Thiện Đăng

10 2220000204 Lê Thị Ngọc An TN. Trung Ngọc

11 2220000211 Đặng Thị Dần TN. Diệu Đăng

12 2220000232 Lê Thị Thái Hoa TN. Chúc Liên Hương

13 2220000233 Bùi Thị Hoa TN. Minh Từ

14 2220000243 Dương Thị Hương TN. Chân Triệu Nghiêm

15 2220000244 Bùi Thị Hường TN. Viên Minh

16 2220000258 Lương Hằng Nga TN. Diệu Thanh

17 2220000267 Đỗ Thị Oanh TN. Đàm Oanh

18 2220000280 Nguyễn Thị Thương TN. Tuệ Tín

19 2220000284 Đàm Thị Thúy TN. Viên Tuyết

20 2220000288 Nguyễn Thị Kim Tiền T. Nữ Thuần Liên

21 2220000351 Lê Trang Hoàng An Nguyên

22 2220000491 Trần Hữu Lễ T. Trúc Bổn Lý

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


